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071 – Trung tâm GDNN-GDTX TP. Đông Hà 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045203001755 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HOÀNG TUẤN ANH Nam 09/09/2003 CÀ MAU Kinh 6.54  

2 045304005046 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH Nữ 22/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6  

3 045304001410 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ THỦY BIÊN Nữ 15/12/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.21  

4 197389460 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THẾ CAO Nam 16/09/2004 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG LỄ Kinh 7.55  

5 197470918 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ CÓT Nữ 01/01/2001 TỈNH QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.75  

6 045304000733 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THÚY DUYÊN Nữ 18/09/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.02  

7 045203005893 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ TÙNG DƯƠNG Nam 03/11/2003 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.52  

8 197384885 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HÀ Nữ 24/10/2001 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.45  

9 045304006005 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU HIỀN Nữ 18/03/2004 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

TRIỆU PHONG 
Kinh 5.16  

10 197457102 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HÒA Nữ 12/05/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.59  

11 045203004260 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH HOÀI Nam 18/09/2003 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.20  

12 197426188 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HOÀI Nữ 04/06/1997 TỈNH QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.80  

13 045204007925 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN HỢP Nam 22/10/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.95  

14 197426847 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ PA HUN Nữ 10/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.98  

15 197389771 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG MẠNH HÙNG Nam 24/08/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.56  

16 197388424 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN HUY Nam 19/09/2003 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.34  

17 045204007557 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM NGỌC HUY Nam 31/12/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.07  

18 197389449 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH HUY Nam 13/12/2002 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.24  

19 045204001400 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ MINH KHÁNH Nam 22/12/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 5.35  

20 045204005662 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ TÀI LÂM Nam 20/08/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.16  

21 197457303 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LOAN Nữ 20/08/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.31  

22 045304003248 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ KHÁNH LY Nữ 10/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.95  
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Họ và tên thí sinh 
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23 045304001450 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ CẨM LY Nữ 17/12/2004 TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG HÀ Kinh 6.12  

24 045204006885 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG ĐỨC MẠNH Nam 01/05/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.09  

25 045304001482 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THANH NGA Nữ 02/09/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.56  

26 045304007863 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT Nữ 23/01/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.87  

27 045304008068 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ KHÁNH NHÃ Nữ 14/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.76  

28 045304004663 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI ĐOÀN PHƯƠNG NHI Nữ 29/11/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.05  

29 045204008815 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN TIẾN PHÁT Nam 22/05/2004 

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 5, ĐÔNG 

HÀ 
Kinh 6.25  

30 045204000795 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC PHI Nam 27/03/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.49  

31 045204000871 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG CÔNG TUẤN PHONG Nam 05/12/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.38  

32 045203001939 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN VIỆT ĐỨC PHÚ Nam 31/08/2003 TỈNH SAVANNAKHỆT Kinh 6.93  

33 197387795 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THÀNH PHÚ Nam 03/06/2004 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 5 Kinh 5.40  

34 197463299 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HÀ KIÊN PHÚC Nam 25/12/2002 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.29  

35 045204006742 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN PHUNG Nam 08/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.05  

36 197382034 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG KIM PHƯỚC Nam 18/12/1993 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.80  

37 197470129 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HOÀNG QUÂN Nam 17/12/2002 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.75  

38 197490948 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG SỸ QUỐC Nam 27/01/2003 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.94  

39 045203001115 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐẶNG BẢO QUỐC Nam 03/11/2003 BÊNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.13  

40 045204000918 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG HỮU QUỐC Nam 29/08/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.12  

41 197398570 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 18/08/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.28  

42 045204003949 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN ĐÌNH SINH Nam 26/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.75  

43 045204005312 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG VĂN SƠN Nam 03/10/2004 TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG HÀ Kinh 5.82  

44 197463045 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
THÁI QUANG SỸ Nam 28/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.78  

45 045204008608 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU THĂNG Nam 09/01/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.10  

46 045204001525 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐỨC THẮNG Nam 08/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.27  
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47 045204003798 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG HÀ KHÁNH THƯ Nam 12/09/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.07  

48 045204001836 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN TIẾN Nam 19/03/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.47  

49 045304009029 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THÙY TRANG Nữ 17/07/2004 TRẠM Y TẾ ĐÔNG LỄ Kinh 5.63  

50 197388083 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN SINH TRÍ Nam 20/09/2003 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 5.90  

51 045204001684 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH TRIỀU Nam 19/05/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.25  

52 045204005394 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ KHÁNH TRÌNH Nam 22/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.43  

53 045204001875 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRỌNG TUẤN Nam 27/02/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.06  

54 045204005274 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÝ TÂN TUẤN Nam 29/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.10  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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